
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4,173,388,302    
01/06 Nguyen Pham Thien Binh ủng hộ KTX 1,000,000 CMKTX
02/06 Co Van ủng hộ KTX 1,300,000 CMKTX
02/06 Chị Hậu - C Diệu Ngọc (Q10) ủng hộ KTX 200,000 CMKTX

6/2/2025 Cá ngừ bông kg 40.1 42,000 1,684,200 THỰC PHẨM
03/06 Chị To Hien Trinh CMTX T6 500,000 CMTX
03/06 Chị Thu ủng hộ KTX 2,000,000 CMKTX
03/06 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/6/25 (200 phiếu) 400,000 CƠM

6/3/2025 Cà chua kg 10 9,000 90,000 THỰC PHẨM
6/3/2025 Chuối kg 180,000 THỰC PHẨM

04/06 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000 CMKTX
04/06 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T6 200,000 CMTX
05/06 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/6/25 (280 phiếu) 560,000 CƠM
05/06 Chị KLHuong CMTX T6 200,000 CMTX

6/5/2025 Gia vị nấu bò kho gói 20 4,500 90,000 THỰC PHẨM
6/5/2025 Khăn giấy cây 2 90,000 180,000 CP KHÁC
6/5/2025 Bao đựng canh kg 2 37,000 74,000 CP KHÁC
6/5/2025 Dừa trái 10 18,000 180,000 THỰC PHẨM
6/5/2025 Thịt bò kg 5 110,000 550,000 THỰC PHẨM
6/5/2025 Chuối kg 220,000 THỰC PHẨM
6/5/2025 Bánh mì ổ 400 2,000 800,000 THỰC PHẨM

07/06 Duong Bich Huong ủng hộ KTX 1,000,000 CMKTX
07/06 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/6/25 (234 phiếu) 468,000 CƠM

6/7/2025 Rau nêm kg 0.5 26,000 13,000 THỰC PHẨM
6/7/2025 Bao tay nilon kg 2 45,000 90,000 CP KHÁC
6/7/2025 Chuối kg 220,000 THỰC PHẨM
6/7/2025 Chả cá basa hấp kg 25 33,000 825,000 THỰC PHẨM

08/06 Nguyen Thi Trung Ngan ủng hộ KTX 1,500,000 CMKTX
6/8/2025 Tiền điện T5/2025 tháng 1 673,004 673,004 CPQL

09/06 Chị Doit CMTX T6 1,000,000 CMTX
09/06 Le Ngoc Mai CMTX T6 500,000 CMTX
09/06 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 200,000 CMKTX
10/06 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 50,000 CMKTX
10/06 Anh Tăng Quân Nam CMTX T6 3,000,000 CMTX
10/06 Chị ADTB CMTX T6 500,000 CMTX
10/06 Chị Tram ủng hộ KTX 1,000,000 CMKTX
10/06 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/6/25 (209 phiếu) 418,000 CƠM

6/10/2025 Sả xay kg 2 17,500 35,000 THỰC PHẨM
6/10/2025 Chuối kg 220,000 THỰC PHẨM

11/06 Anh Hùng  (Q11) ủng hộ KTX 5,000,000 CMKTX
12/06 Chị Nguyen Thi Tu ủng hộ KTX 20,000 CMKTX
12/06 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/6/25 (315 phiếu) 630,000 CƠM

6/12/2025 Chuối kg 220,000 THỰC PHẨM
6/12/2025 Chả cá basa hấp kg 25 33,000 825,000 THỰC PHẨM

13/06
A/c Nguyen Duc, Vo Thi Sam, Doan Thi  Nghi 
ủng hộ KTX

500,000 CMKTX

6/13/2025 Tỏi gà Sander kg 60 42,000 2,520,000 THỰC PHẨM
6/13/2025 Phí ship gà lượt 1 30,000 30,000 CP KHÁC

14/06 Bác Viên Tô Tử  (Q5) ủng hộ KTX 300,000 CMKTX
14/06 Chị Lục Kim Ngân  (Q5) ủng hộ KTX 500,000 CMKTX
14/06 Chị Cherry - Louisa ủng hộ KTX 2,000,000 CMKTX
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14/06 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/6/25 (249 phiếu) 498,000 CƠM
6/14/2025 Tiền nước T6 tháng 1 1,082,849 1,082,849 CPQL
6/14/2025 Chuối kg 220,000 THỰC PHẨM
6/14/2025 Sả xay kg 3 55,000 THỰC PHẨM
6/14/2025 Rau nêm kg 0.5 30,000 15,000 THỰC PHẨM
6/14/2025 Phí Internet quán cơm T5/25 tháng 1 359,000 359,000 CPQL
6/14/2025 Phí ĐT bàn quán cơm T5/25 tháng 1 29,000 29,000 CPQL
6/16/2025 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 1,000,000 CMKTX
6/17/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/6/25 (229 phiếu) 458,000 CƠM
6/17/2025 Chuối kg 150,000 THỰC PHẨM
6/17/2025 Phí nhận 2 thùng thanh long lần 1 100,000 100,000 CP KHÁC
6/17/2025 Chả cá basa hấp kg 10 33,000 330,000 THỰC PHẨM
6/17/2025 Chả cá basa tươi kg 10 33,000 330,000 THỰC PHẨM
6/17/2025 Thịt xay kg 8 100,000 800,000 THỰC PHẨM
6/18/2025 Chị Nguyen Thi Truc Phuong ủng hộ KTX 200,000 CMKTX
6/18/2025 GĐ anh Bảo ủng hộ KTX 1,000,000 CMKTX
6/18/2025 Cá basa CK kg 40 48,000 1,920,000 THỰC PHẨM
6/18/2025 Gas 45kg bình 3 4,019,000 GAS
6/19/2025 Anh(chị) Lạc Vy ủng hộ KTX 500,000 CMKTX
6/19/2025 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) CMTX T6 400,000 CMTX
6/19/2025 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) CMTX T6 200,000 CMTX
6/19/2025 Anh Trung - Chị Thảo (Q12) CMTX T6 200,000 CMTX
6/19/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/6/25 (222 phiếu) 444,000 CƠM
6/19/2025 Chuối kg 220,000 THỰC PHẨM
6/20/2025 Phí VS T6/25 tháng 1 240,000 272,000 CPQL
6/20/2025 Kim bấm hộp 20 2,600 52,000 CPQL
6/21/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/6/25 (296 phiếu) 592,000 CƠM
6/21/2025 Chuối kg 220,000 THỰC PHẨM
6/21/2025 Rau nêm kg 20,000 THỰC PHẨM
6/23/2025 Co Thuan ủng hộ KTX 1,000,000 CMKTX
6/23/2025 Chị Pham Thanh Thuy ủng hộ KTX 200,000 CMKTX
6/23/2025 Chị Le Ngoc Mai ủng hộ KTX 500,000 CMKTX
6/23/2025 Hỗ trợ quỹ cơm Cần Thơ lần 1 30,000,000 30,000,000 HỖ TRỢ
6/24/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/6/25 (241 phiếu) 482,000 CƠM
6/24/2025 Chuối kg 150,000 THỰC PHẨM
6/24/2025 Vòi nước cái 1 25,000 25,000 CPQL
6/25/2025 Lãi T6 ATM 2,946 LÃI
6/25/2025 Chả cá basa hấp kg 15 33,000 495,000 THỰC PHẨM
6/25/2025 Chả cá basa tươi kg 10 33,000 330,000 THỰC PHẨM
6/26/2025 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 1,000,000 CMKTX
6/26/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/6/25 (264 phiếu) 528,000 CƠM
6/26/2025 Chuối kg 220,000 THỰC PHẨM
6/26/2025 Thịt xay kg 10 100,000 1,000,000 THỰC PHẨM
6/28/2025 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 CMKTX
6/28/2025 Chị Huỳnh Thị Yến Xuân  (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000 CMKTX
6/28/2025 Cô Xuân ủng hộ KTX 500,000 CMKTX
6/28/2025 Anh(chị) Binh ủng hộ KTX 50,000 CMKTX
6/28/2025 Anh(chị) Tien ủng hộ KTX 500,000 CMKTX
6/28/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/6/25 (236 phiếu) 472,000 CƠM
6/28/2025 Chuối kg 220,000 THỰC PHẨM
6/30/2025 Cá nục suôn kg 40 36,000 1,440,000 THỰC PHẨM
6/30/2025 Chi lương kế toán T6/25 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000 LƯƠNG
6/30/2025 Chi lương tháng 6/25 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000 LƯƠNG
6/30/2025 Chi lương  Trịnh Thị Lịch công nhật 12 120,000 1,440,000 LƯƠNG

TỔNG CỘNG 39,172,946      68,233,053         

DƯ CUỐI KỲ 4,144,328,195    
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